
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  
Tên giáo viên: Hoàng Thị Mai Hương - Đinh Phương Anh  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 
Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 
Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 
Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 
Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục sáng 

* Cô đón trẻ:  
- Trẻ vui vẻ chào cô, chào bố mẹ vào lớp. Cô hướng dẫn trẻ nhận biết tủ ký hiệu để ba lô, 
nhắc trẻ cất đúng ngăn ký hiệu của mình. Nhắc trẻ chào tạm biệt ông, bà, bố, mẹ. 
- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 
*TDS:  
- Khởi động: Trẻ đi vận động kết hợp các kiểu đi theo vòng tròn( theo nhạc) 
- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Đội kèn tí hon  
 
- Hô hấp: Gà gáy 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao 
- Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người. 
- Chân: Co duỗi chân. 
- Bật: Tại chỗ (MT1)  
 
- Dân vũ: Vũ điệu rửa tay 
- Điều hòa: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to 
* Điểm danh  
 

MT1 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về những cảm xúc của bé trong ngày hội đến trường, khi ở trường.  
- Trò chuyện về ngày Tết trung thu: các hoạt động diễn ra trong ngày, món ăn đặc trưng, đồ 
chơi trung thu... 
- Trò chuyện với trẻ về trường, lớp, cô giáo, các bạn, các hoạt động ở trường: Tên trường, địa 
chỉ, tên lớp, tên các cô giáo, tên các bạn, các hoạt động ở lớp. Chú ý nghe khi cô, bạn nói 
- Trò chuyện về bạn bè thích chơi, tình cảm với cô giáo, bạn bè trong lớp học. Nói tên và một 
vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.  
 

 



Hoạt động học 

T2 

NGHỈ LỄ QUỐC 
KHÁNH  

Âm nhạc 

- Hát Đêm trung thu,  
- Nghe hát: Rước đèn 
ông sao, (MT86)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu đèn ông sao  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu bạn trai, bạn 
gái (MT88)  
 

Âm nhạc 

Vận động: Cô và mẹ 
TC: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

Hát: Lớp chúng mình 
đoàn kết 
TCÂN: Ai nhanh nhất  
 

Âm nhạc 

Tô tranh trường mầm 
non  

MT2, 
MT86, 
MT52, 
MT88, 
MT38, 
MT45 

T3 

Văn học 

NGHỈ LỄ QUỐC 
KHÁNH  

Văn học 

Thơ : Trăng sáng  

Văn học 

- Truyện: Thỏ trắng đi 
học (MT52)  

Văn học 

Thơ: Nghe lời cô giáo  

T4 

Khám phá 

Rèn nề nếp giờ học 
khám phá  

Khám phá 

Bé vui Tết Trung thu  

Khám phá 

Dạy trẻ biết chia sẻ, 
đoàn kết với bạn  

Khám phá 

Trường mầm non 
Hồng Tiến của bé 
(MT45)  

T5 

Làm quen với toán 

Rèn nề nếp giờ học 
làm quen với toán  

Làm quen với toán 

Ôn xếp tương ứng 1-1  

Làm quen với toán 

Nhận biết, so sánh 
hình tam giác, hình 
tròn  

Làm quen với toán 

Nhận biết, so sánh 
hình vuông, hình chữ 
nhật (MT38)  

T6 

Vận động 

Rèn nề nếp giờ học 
vận động  

Vận động 

+ Đi bước lùi liên tiếp 
khoảng 3m 
TCVĐ: Chi chi chành 
chành (MT2)  

Vận động 

Chuyền bắt bóng qua 
đầu, qua chân 
TCVĐ: Thi xem ai 
nhanh  

Vận động 

+ Bò thấp chui qua 
cổng 
TCVĐ: Giả làm tượng  

Hoạt động ngoài trời 
* Tuần 1: Rèn nề nếp  
*Tuần 2: 

 



- HĐCMĐ: 
+ Quan sát thời tiết 
+ Quan sát cây bưởi 
+Trò chuyện về trung thu 
+ Rèn cho trẻ đi theo vạch kẻ thể dục ở sân trường 
+Hoạt động lao động vườn trường: Chăm sóc cây, nhặt lá rụng... 
- TCVĐ: 
+Trời nắng, trời mưa 
+ Lộn cầu vồng 
+ Tìm bạn thân 
+ Ô tô và chim sẻ 
+ Giao lưu trò chơi tập thể với lớp B3: Kéo co 
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời…  
*Tuần 3: 
- HĐCMĐ: 
+ Quan sát cây hoa sen đá 
+ Quan sát cây sung. 
+ Quan sát cây gấc 
+ Làm thí nghiệm tan và không tan 
* TCVĐ: 
+ Trời nắng, trời mưa 
+ Bóng tròn to 
+ Tập tầm vông 
+ Lộn cầu vồng 
+ Giao lưu trò chơi tập thể với lớp B4: Trò chơi: Cướp cờ 
* Chơi tự do với cát, sỏi...  
* Tuần 4: 
-HĐCMĐ 
+ Đi dạo sân trường và trò chuyện trường mầm non Hồng Tiến. 
+ Làm thí nghiệm: Vật chìm vật nổi 
+ Quan sát cây mít. 
+ Quan sát vườn rau. 



+ Hoạt động lao động vườn trường: Chăm sóc cây, tưới cây, nhặt cỏ.... 
-TCVĐ: 
+ Bắt bướm 
+ Chơi với vòng 
+ Tín hiệu 
+ Lộn cầu vồng 
+ Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B1: Chuyền bóng qua đầu. 
- Chơi tự do với đồ chơi, lá cây.  

Hoạt động chơi góc 

- Trẻ tự chọn lựa chọn góc chơi, đồ chơi, trò chơi theo ý thích, trao đổi với giáo viên và bạn 
về lựa chọn của mình (MT70)  
* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Rèn về các góc. 
- Tuần 2: Làm đèn lồng 
- Tuần 3: Dạy trẻ gấp quần áo 
- Tuần 4: Xây dựng trường mầm non.  
1)Góc phân vai: 
- Góc gia đình:  
+ Nấu ăn gia đình, tổ chức sinh nhật, Đi siêu thị, Mẹ con. 
+ Chuẩn bị: bát, thì, dụng cụ nấu ăn, các loại rau quả... 
- Góc nấu ăn: Các bác cấp dưỡng nấu nướng các món ở trường mầm non, cửa hàng ăn uống 
+Chuẩn bị: rau, củ, quả, xoong, nồi, bếp, bát, thìa.... 
- Góc bán hàng: Siêu thị, cửa hàng tạp hoá bán các đồ dùng học tập, quần áo, mũ dép, bóng, 
cờ, hoa 
+ Chuẩn bị: các loại rau, quả, quần áo, các loại nước 
- Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non, xây khu vui chơi, xây dựng vườn hoa 
+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, cỏ, cây......  
2) Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình: tô màu đồ chơi, trang phục, đèn ông sao; làm đồ chơi trung thu từ các nguyên 
vật liệu; tô màu bạn trai, bạn gái; tô màu tranh trường mầm non. 
+ Chuẩn bị: Màu sáp, giấy.... 
- Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài về trường mầm non, cô giáo, vui đến trường, trung thu, 
sử dụng các loại nhạc cụ âm nhạc 

MT70, 
MT72 



+ Chuẩn bị: mi cro, đàn, trống......  
3)Góc học tập: 
- Góc toán- khám phá: Cho trẻ trò chuyện giới thiệu về bản thân mình với bạn cùng lớp, trò 
chuyện tìm hiểu về các góc chơi trong lớp. làm quen với toán tạo nhóm theo 1 dấu hiệu nhận 
biết 1 và nhiều, nhận biết các hình..  
Làm bài tập giấy khám phá các cảm xúc thái độ, nét mặt cử chỉ (MT72)  
+ Chuẩn bị: Bài tập giấy Các hình, lô tô, màu sáp...... 
- Góc Kỹ năng: Dạy trẻ cách sử dụng kéo, gấp quần áo… 
+Chuẩn bị: kéo, giấy, quần áo, giá để quần áo 
4)Góc phát triển vận động: 
- Trẻ chơi các trò chơi dân gian lộn cấu vồng, cắp cua bỏ giỏi, lắc bi, thả đỉa ba ba…bật ô, 
ném bóng, đi theo đường ngoằn nghèo 
+ Chuẩn bị: Giỏ, sỏi, bi, đường ngoằn nghèo....  
5) Góc thiên nhiên: Chăm sóc và tưới cây, nhặt lá vàng, lau lá vàng... 
+ Chuẩn bị: Khăn lau, bình tưới, cuốc, dầm....  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 
sinh 

Có một số hành vi tốt, văn minh khi ăn, vệ sinh : 
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, nhai kỹ. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 
Ăn nhiều loại rau và nhiều loại thức ăn khác nhau. Che miệng khi ho, hắt hơi 
- Phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.  
Thực hành đi vệ sinh đúng nơi quy định, bỏ rác đúng nơi quy định.  
*Vận động sau ngủ dậy: Dung dăng dung dẻ  
 

 

Hoạt động chiều 

 
* Tuần 1:  
- Thứ 2: Tạo hình: Tô tranh đèn ông sao 
- TC nhận biết kí hiệu- thẻ tên của bản thân và của các bạn.  
- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng.  
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.  
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. Liên hoan văn nghệ cuối tuần.  
 
* Tuần 2:  

MT66, 
MT47 



- Thứ 2: Vận động: Cô và mẹ 
TCÂN: Tai ai tinh  
- Xem video, quan sát tranh ảnh, nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, 
cấm lửa, nơi nguy hiểm,.. (MT66)  
- Nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. (MT47)  
- Hướng dẫn trẻ làm bài TCHT số 1: Mắt ai tinh; Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ 
dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.  
- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  
* Tuần 3:  
- Thứ 2: Tạo hình: Tô tranh trường mầm non 
- Rèn trẻ cách lau mặt 
- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.  
-Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 
- Nêu gương bé ngoan và liên hoan văn nghệ.  

Chủ đề - Sự kiện  Khai giảng - rèn nề nếp Tết Trung Thu 
Bé biết chia sẻ, đoàn kết 

với các bạn 
Trường mầm non Hồng 

Tiến 
 

Đánh giá KQ thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
 
18/09/2024 
Đã ký số 

 
18/09/2024 
Đã ký số 

 
18/09/2024 
Đã ký số 

 


